HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

1. Đăng nhập phần mềm
- Dùng trình duyệt trên máy tính, truy cập địa chỉ: http://ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/QuyHoachKeHoach
- Dùng tài khoản được cấp để đăng nhập phần mềm:
[image: ]
- Chọn đơn vị hành chính và cấp làm việc: cấp tỉnh hoặc cấp huyện:
[image: ]
- Khi đăng nhập thành công, phần mềm hiển thị giao diện làm việc như sau:
[image: ]

2. Tìm kiếm, tra cứu thông tin
2.1. Truy vấn dữ liệu không gian
Thực hiện các thao tác phong to, thu nhỏ, di chuyển bản đồ, click trực tiếp lên bản đồ để thiện thị thông tin chi tiết của vùng quy hoạch, vùng hiện trạng, vùng kế hoạch sử dụng đất, khu chức năng, vùng công trình:
[image: ]

2.2. Xem thông tin vùng đã chọn
Click vào bản đồ để xem thông tin thuộc tính của vùng quy hoạch, vùng hiện trạng, vùng kế hoạch sử dụng đất, khu chức năng, vùng công trình:
[image: ]
Mỗi vùng bản đồ sẽ có thông tin mã vùng, đây là thông tin duy nhất để phân biệt với các vùng bản đồ khác.
Mỗi vùng bản đồ sẽ thể hiện thông tin tên vùng, diện tích, loại đất.
2.3. Tìm kiếm thông tin
Nhập mã vùng cần tìm kiếm, lưu ý lựa chọn lớp bản đồ cần tìm kiếm như: lớp hiện trạng, lớp kế hoạch, lớp khu chức năng, lớp quy hoạch, lớp công trình, lớp chuyên đề:
[image: ]

Bấm nút tìm kiếm phần mềm sẽ hiển thị vùng bản đồ tìm được:
[image: ]

3. Khởi tạo dữ liệu, hiển bị bản đồ
3.1. Khởi tạo dữ liệu
Để khởi tạo dữ liệu cho phần mềm cần cập nhật dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Có 02 cách để khởi tạo dữ liệu, Cách 1: biên tập bản đồ từng lớp dạng shap file theo cấu trúc quy định, chuyển dữ liệu lên server và cập nhật dữ liệu thuộc tính cho từng vùng dữ liệu không gian (dùng menu Nhập liệu). Cách 2: chuyển dữ liệu không gian lên server sau đó nhật dữ liệu thuộc tính trên excel và dùng công cụ đổ dữ liệu trên phần mềm để cập nhật dữ liệu thuộc tính (thuộc tính và không gian liên kết bằng khóa mã vùng). Lưu ý biên tập bản đồ cho từng đơn vị hành chính cấp xã, mỗi layer phải đặt theo cấu trúc và thứ tự như sau: 
[image: ]
Trước khi khởi tạo dữ liệu, lưu ý cần tạo kỳ quy hoạch kế hoạch tương ứng trong menu “Danh mục kỳ Quy hoạch Kế hoạch”.
3.2. Công cụ cấu hình dữ liệu bản đồ
Sau khi public bản đồ thành services, thì dùng công cụ “Cấu hình bản đồ” để tích hợp bản đồ lên phần mềm:
[image: ]

[image: ]
Chọn loại kỳ quy hoạch kế hoạch cho bản đồ, chọn đơn vị hành chính cho bản đồ đã tạo, nhập đường link services của bản đồ (lưu ý bản đồ public dạng dynamic).
3.3. Công cụ đổ dữ liệu từ file excel
[image: ]

Nhập dữ liệu cho file excel theo cấu trúc quy định:
[image: ]

Chọn loại dữ liệu cần đổ, chọn kỳ quy hoạch kế hoạch đã tạo, chọn đơn vị hành chính của dữ liệu, chọn cấp làm việc:
[image: ]
Sau đó chọn file excel đã nhập dữ liệu thuộc tính, lưu ý trường “mã vùng” là bắt buộc để liên kết với vùng bản đồ trên dữ liệu không gian. Bấm kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị các lỗi trên file excel cần hoàn thiện trước khi đổ dữ liệu (nếu có).
4. Cập nhật dữ liệu danh mục
4.1. Tạo mới, quản lý kỳ Quy hoạch – Kế hoạch
Đây là danh mục quan trọng, gắn kết với tất cả các loại dữ liệu, quy định kỳ Quy hoạch, kỳ Quy hoạch điều chỉnh, kỳ Kế hoạch sử dụng đất.
Tạo giao điện quản lý kỳ Quy hoạch Kế hoạch, cho phép tìm kiếm, thêm sửa xóa danh mục. Lưu ý, khi kỳ Quy hoạch kế hoạch đã được liên kết với dữ liệu thì không thể xóa, phải xóa hết dữ liệu liên quan mới xóa kỳ được.
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Để thêm mới một kỳ Quy hoạch Kế hoạch, bấm vào biểu tượng add new, nhập các thông tin về kỳ Quy hoạch kế hoạch và bấm lưu dữ liệu:
[image: ]

4.2. Khóa kỳ Quy hoạch Kế hoạch khi đã được phê duyệt
Chức năng dùng để khóa dữ liệu kỳ Quy hoạch Kế hoạch khi đã được phê duyệt, nhằm tránh chỉnh sửa số liệu.
[image: ]

Để khóa một kỳ Quy hoạch Kế hoạch, bấm vào biểu tượng add new,tìm kỳ Quy hoạch Kế hoạch cần khóa, check vào ô khóa kỳ quy hoạch để đóng băng dữ liệu của kỳ Quy hoạch Kế hoạch đó:
[image: ]

4.3. Danh mục Mục đích sử dụng đất
Chức năng dùng để quản lý, thêm mới, chỉnh sửa mục đích sử dụng đất:
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Để thêm mới một mục đích sử dụng đất, bấm vào biểu tượng add new, nhập các thông tin về mã mục đích sử dụng, tên mục đích sử dụng, cấp cha, có sử dụng cho cấp tỉnh không:
[image: ]

4.4. Danh mục Khu chức năng
Chức năng này dùng để quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa danh mục khu chức năng:
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Để thêm mới một khu chức năng, bấm vào biểu tượng add new, nhập các thông tin về khu chức năng, như: ký hiệu khu chức năng, tên khu chức năng, sử dụng cho cấp tỉnh hay không:
[image: ]

4.5. Danh mục chuyển mục đích
Chức năng này dùng để quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa danh mục chuyển mục đích:
[image: ]

Để thêm mới một danh mục chuyển mục đích, bấm vào biểu tượng add new, nhập các thông tin, như: mã ký hiệu chuyển mục đích, tên loại chuyển mục đích, cấp cha, sử dụng cho cấp tỉnh:
[image: ]

4.6. Danh mục Công trình
Chức năng này dùng để quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa danh mục công trình:
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Để thêm mới một công trình, bấm vào biểu tượng add new, nhập các thông tin, như: tên công hạng mục công trình, cấp cha hạng mục công trình, sử dụng cho cấp tỉnh:
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4.7. Danh mục đơn vị hành chính
Chức năng này dùng để quản lý, tìm kiếm danh mục đơn vị hành chính:
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Vì danh mục đơn vị hành chính của tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã được chính phủ ban hành nên muốn cập nhật và chình sửa cần có sự can thiệp của người quản trị hệ thống để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
5. Cập nhật số liệu Quy hoạch – Kế hoạch
Các chức năng trong menu “Nhập liệu” dùng để cập nhật dữ liệu thuộc tính cho các vùng dữ liệu không gian. Liên kết giữa thuộc tính và không gian là trường “Mã vùng”, trường này là bắt buộc, không được trùng nhau trong toàn bộ một kỳ Quy hoạch Kế hoạch (nên tạo mã vùng theo cấu trúc LoaiBD_Nam_MaXa_STT).
Ví dụ: mã vùng HT2021X26680T104 là một vùng trên bản đồ hiện trạng (HT) năm 2021; của thị trấn Đất đỏ (X26680); số thứ tự là 104 (T104).
Để thêm vùng dữ liệu không gian, cần chuyển chuyển dữ liệu thành dạng shape file, sau đó dùng chức năng thêm mới dữ liệu để upload vùng bản đồ đó lên cơ sở dữ liệu.
5.1. Quản lý số liệu Hiện trạng
Chức năng này cho phép quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa các vùng hiện trạng trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
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Để thêm mới dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, bấm vào nút “Thêm mới”, nhập các thông tin, như: tên vùng, mã vùng, mục đích sử dụng đất, điện tích (m2), năm, khu vực hành chính của vùng bản đồ. Lưu ý chọn tệp shape file nếu muốn upload vùng dữ liệu không gian lên máy chủ.
[image: ]

5.2. Quản lý số liệu Khu chức năng
Chức năng này cho phép quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa các vùng trên bản đồ khu chức năng. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, bấm vào nút “Thêm mới”, nhập các thông tin, như: tên vùng, mã vùng, mục đích sử dụng đất, điện tích (m2), năm, khu vực hành chính của vùng bản đồ. Lưu ý chọn tệp shape file nếu muốn upload vùng dữ liệu không gian lên máy chủ.
[image: ]

5.3. Quản lý số liệu quy hoạch sử dụng đất
Chức năng này cho phép quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa các vùng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]
Để thêm mới dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, bấm vào nút “Thêm mới”, nhập các thông tin, như: tên vùng, mã vùng, mục đích sử dụng đất, điện tích (m2), năm, khu vực hành chính của vùng bản đồ. Lưu ý chọn tệp shape file nếu muốn upload vùng dữ liệu không gian lên máy chủ.
[image: ]

5.4. Quản lý số liệu kế hoạch sử dụng đất
Chức năng này cho phép quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa các vùng trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, bấm vào nút “Thêm mới”, nhập các thông tin, như: tên vùng, mã vùng, mục đích sử dụng đất, điện tích (m2), năm, khu vực hành chính của vùng bản đồ. Lưu ý chọn tệp shape file nếu muốn upload vùng dữ liệu không gian lên máy chủ.
[image: ]

5.5. Quản lý số liệu Công trình
Chức năng này cho phép quản lý, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa các vùng trên bản đồ các công trình. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, bấm vào nút “Thêm mới”, nhập các thông tin, như: tên vùng, mã vùng, mục đích sử dụng đất, điện tích (m2), năm, khu vực hành chính của vùng bản đồ. Lưu ý chọn tệp shape file nếu muốn upload vùng dữ liệu không gian lên máy chủ.
[image: ]

5.6. Nhập số liệu Phân bổ - Xác định
Chức năng này cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu về diện tích phân bổ, xác định. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu phân bổ xác định, bấm vào nút add new, nhập các thông tin, như: diện tích phân bổ, diện tích xác định, mục đích sử dụng đất, thuộc khu chức năng (nếu có), dữ liệu cấp tỉnh hay cấp huyện. sau đó bấm nút lưu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
[image: ]
5.7. Nhập số liệu Kế hoạch chuyển mục đích
Chức năng này cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu về diện tích cho phép chuyển mục đích. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu diện tích cho phép chuyển mục đích, bấm vào nút add new, nhập các thông tin, như: năm chuyển mục đích, diện tích cho phép chuyển mục đích, loại đất được phép chuyển mục đích, dữ liệu cấp tỉnh hay cấp huyện. sau đó bấm nút lưu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
[image: ]

5.8. Nhập số liệu Kế hoạch chưa sử dụng
Chức năng này cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu về diện tích đất chưa sử dụng. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu diện tích đất chưa sử dụng, bấm vào nút add new, nhập các thông tin, như: năm, diện tích đất chưa sử dụng, loại đất chưa đưa vào sử dụng, dữ liệu cấp tỉnh hay cấp huyện. sau đó bấm nút lưu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
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5.9. Nhập số liệu thu hồi
Chức năng này cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu về diện tích đất thu hồi. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn kỳ số liệu cần cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu diện tích đất thu hồi, bấm vào nút add new, nhập các thông tin, như: năm, diện tích đất thu hồi, loại đất thu hồi, đơn vị hành chính. sau đó bấm nút lưu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
[image: ]

5.10. Nhập số liệu loại đất cho khu chức năng
Chức năng này cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa dữ liệu về diện tích tương ứng với từng loại đất của khu chức năng. Lưu ý: trước khi cập nhật số liệu cần chọn khu chức năng để cập nhật:
[image: ]

Để thêm mới dữ liệu loại đất cho khu chức năng, bấm vào nút add new, nhập các thông tin, như: loại đất, diện tích loại đất. Sau đó bấm nút lưu để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
[image: ]

6. Xuất các biểu hồ sơ quy hoạch
	Sau khi đã cập nhật xong dữ liệu cho kỳ Quy hoạch Kế hoạch thì vào menu “Hồ sơ QH” để xuất các biểu dữ liệu cấp tỉnh và cấp huyện theo quy định của thông tư số 01/2021/TT-BTNMT:
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6.1. Xuất các biểu hồ sơ quy hoạch cấp tỉnh
Trước khi xuất dữ liệu cần chọn kỳ Quy hoạch Kế hoạch cần xuất:
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- Biểu 01/CT Hiện trạng sử dụng đất:
[image: ]
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- Biểu 02/CT Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước:
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- Biểu 03/CT Kế hoạch sử dụng đất:
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- Biểu 04/CT Kế hoạch sử dụng đất phân theo năm:
[image: ]
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- Biểu 05/CT Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính:
[image: ]
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- Biểu 06/CT Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo năm:
[image: ]
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- Biểu 07/CT Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng phân theo đơn vị hành chính:
[image: ]
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- Biểu 08/CT Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng phân theo năm:
[image: ]
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- Biểu 09/CT Danh mục công trình, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch:
[image: ]
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- Biểu 10/CT Diện tích cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng:
[image: ]
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- Biểu 11/CT Chu chuyển đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất:
[image: ]
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6.1. Xuất các biểu hồ sơ quy hoạch cấp huyện
	Trước khi xuất dữ liệu cần chọn kỳ Quy hoạch Kế hoạch và đơn vị hành chính cấp huyện cần xuất:
[image: ]

- Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 20... huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 02/CH Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước/kế hoạch sử dụng đất năm trước huyện (quận, thị xã...) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 03/CH Quy hoạch (điều chỉnh) sử dụng đất đến năm 20... huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương)…
[image: ]
[image: ]

- Biểu 04/CH Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện…
[image: ]
[image: ]

- Biểu 05/CH Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện…
[image: ]
[image: ]

- Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 20… huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 07/CH Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 20... huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 20…. huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 09/CH Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 20... huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương)
[image: ]
[image: ]

- Biểu 10/CH Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 20... huyện (quận, thị xã, thành phố) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 11/CH Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]

- Biểu 12/CH Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm (20…-20...) huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc TP trực thuộc Trung ương)…
[image: ]
[image: ]

- Biểu 13/CH Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 20… huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) …
[image: ]
[image: ]
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Biéu 07/CT Ké hoach dua dat chua st dung phan theo don vi hanh chinh
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KE HOACH BU'A DAT CHUA SU' DUNG VAO SU’ DUNG (2020-2030) PHAN THEO DO'N VI HANH CHINH CUA TINH (THANH PHO) ...
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KE HOACH BUA DAT CHU'A SUY DUNG VAO SUY DUNG (2020-2030) PHAN THEO NAM CUA TiNH (THANH PHO) ...

\EHOACH U DYNG DAT (20.-20.) PHAN THEO NAM CUA TINA (THANH PHO)

STT Chi tiéu sir dung dat Téng
2022]
1 |Dét nong nghiép NNP 0| 0| 0|
11 [Dét tréng lia LUA o] 9| 9|
Trong do: Dat chuyén tréng lia nwde | LUC o o o

12 |Dat iong cay lau nam CLN o o o

13 [Pét rirng phéng ho RPH 0.01] 0.01] [

14 |Pat rirng dac dung RDD. o o o

1.5 |Pét rirng san xudt RSX. 0| 0| 0|

Trong do: da o6 rimg san xudt /& RS
Inimg tu nhién 9| 9| o
2__|pat phi nong nghiép PN o o o

21 |Pét quéc phong CcapP 0| 0| 0|

22 [Patan ninh cAN o o o

23 [PAt khu cong nghiép SKK o o o

24 [BAt cum cong nghigp SKN o o o

25 _[BAt thwong mai, dich w ™MD o o o

26 |Pét co sé san xudt phi néng nghiép | SKC o] o] 9|

27 S:: Si dung cho hoat dong khoang | geq | | |

[Dt phat trién ha tang c3p quac g,

25 leip i o e OHT 9| 9| o
— |pét giao thong DGT o o 9
-~ |Pattniyioi DTL o o o
— [Pt xay dwng co 56 van héa DVH o o o
~ |Patxéydungcosoyid YT o o o
) za} Ay dung co 53 gido duc VA dao | poo | | |

[Dat xay dung co 55 thé duc the
A o 9| 9| o
- [Dat cong trinh nang lvong DNL 0| 0| 0|
-~ |PAt cang tanh buu chinh, vign thang | DBV o o o
- [PAtxdy dungkho dv i quic gia | DKG o o o
— |Patco s ton gido TN o o o

[Dat 1am nghia trang, nha tang 18 nha

N





image65.png
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Biéu 10/CT Dién tich co cau st dung dat cac khu chic nang
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DIEN TiCH, CO’ CAU SU’ DUNG DAT CAC KHU CHU'C NANG CUA TINH (THANH PHO) ...
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Bidu OVCH B

Hién trang st dung dat nam 20... huyén (quan, thi x& thanh phé thudc tinh, thanh
ph6 thudc thanh phd truc thuée Trung uong) ..
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Bidu 02/CH

K&t qua thuc hién quy hoach sif dung dat ky truéc/ké hoach st dung dat nam
truée huyén (quan, thi xa.
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Bidu 3/CH B

Quy hoach (diéu chinh) st dung dat d&n nam 20... huyén (quan, thi x&, thanh pho
thudc tinh, thanh ph6 thudc thanh phé truc thude Trung uong) ..
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Bidu 04/CH

Dién tich chuyén muc dich st dung dat trong ky quy hoach phan b dén ting
don vi hanh chinh cap x& cia huyén
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DIEN TiCH CHUYEN MUC DicH SU’ DUNG DAT TRONG KY QUY HOACH PHAN BO DEN TUNG DO'N VI HANH CHINH CAP XA CUA THANH PHG VUNG TAU
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Bidu 0/CH B

Dién tich @&t chua sif dung dua vao st dung trong ky quy hoach phan b6 dén
ting don vi hanh chinh cap xé cua huyén...
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Bidu 06/CH

K hoach sif dung @&t nam 20... huyén (quén, thi x&, thanh phé thudc tinh, thanh
ph6 thudc thanh ph truc thuée Trung uong) ..
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DIEN TiCH DAT CHU'A SU DUNG DUA VAO SU DUNG TRONG KY QUY HOACH PHAN BO DEN TUNG DO'N VI HANH CHINH CAP XA CUA
THANH PHO VONG TAU
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Bidu 07/CH B

K& hoach chuyén muc dich sif dung dat nam 20... huyén (quén, thi x&, thanh pho
thudc tinh, thanh ph6 thudc thanh phé truc thude Trung yong) ..




image3.png
C A Knong bdo mat | ungdung-sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/QuyHoachKeHoach//Home/Map?&Huyen=7538XA=266808sCapTinh=true

Trangchi Danhmuc~ Nhapliéu- HEsoQH~ Tiénich~ n

QHKH

Nhap ma viing Loai Ban d& -
s My T
X3 Long Tan == a3l
) TN
o, Xa Long Phudc <
. 5510, A 1 ;
X3 Phuéc ’
Long Tho N <
; = R XaLang Dai s
Y A/ 2
3 = ! ) 3oL S
BaRia X 2 - .
Phudng i3 -t 3 ) ot
Long Tam 2/ ; !
A 1 Huyén D&t Do o~ [
Phudng i~ NP 2 X
Phute Hitp e Y/ ) ,
Phusng . S . L6m
Long Toan. <
7 »
> Thi Trén o)
Long bién foaa) A
| y ~Slen sitn
— g 3 y putn
Long Dien o
N Xa Loc An -

‘ ; District





image84.png
KE HOACH CHUYEN MUC BiCH SU’ DUNG AT NAM THANH PHG VONG TAU
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Bidu 08/CH

K& hoach thu h6i @&t nam 20... huyén (quan, thi x& thanh phé thudc tinh, thanh
ph6 thudc thanh phé truc thuée Trung uong) ..
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KE HOACH THU HOI DAT NAM THANH PHO VUNG TAU
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Bidu 09/CH

K hoach dua dat chua sif dung vao sit dung nam 20.. huyén (quén, thi xa, thanh
ph6 thudc tinh, thanh phé thudc thanh phd truc thude Trung uong)
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KE HOACH BU'A DAT CHUA SU’ DUNG VAO SUY DUNG NAM THANH PHG VONG TAU
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Bidu10/CH B

Danh muc cac cong trinh, du &n thuc hién trong nam 20.. huyén (quan, thixa,

thanh pha)
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DANH MUC CONG TRINH, DU’ AN THY'C HIEN TRONG NAM HUYEN(QUAN, THI XA, THANH PHO THUQC TiNH, THANH
PHB THUOC THANH PHO TRU'C THUOC TRUNG U'GNG) THANH PHG VONG TAU
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Dién tich, co céu st dung dat cac khu chiic nang huyén (quén, thi xa, thanh pho

thudc tinh, thanh ph6 thudc thanh phé truc thude Trung uong) ..
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DIEN TiCH, CO’ CAU SU’ DUNG DAT CAC KHU CHU'C NANG THANH PHE VUNG TAU
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Chu chuyén dat dai trong ky quy hoach sit dung dat 10 nam (20..-20..) huyén
(quén, thi x&, thanh phG thudc tinh, thanh phé thude TP truc thude Trung uong)...




